
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 
giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp Gói thầu Mua sắm y dụng cụ khám chữa bệnh - 
Quý 4 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
Đơn vị sử dụng: Khoa Nhi, Đơn Vị Khám Sức Khỏe – Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, 
Khoa Sản, Khoa Cấp Cứu, Khoa Hồi Sức Tích Cực Và Chống Độc, Khoa Hồi Sức Tim 
Mạch, Cơ Sở Linh Tây, Khoa Thăm Dò Chức Năng, Khoa Hóa Sinh, Khoa Giải Phẫu 
Bệnh, Khoa Hồi Sức Nhi – Nhi Sơ Sinh, Khoa Nội Tổng Hợp, Khoa Vật Lý Trị Liệu – 
Phục Hồi Chức Năng, Khoa Ung Bướu
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Ông/Bà: Đặng Quốc Hùng          Số điện thoại: 0962884199
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhận bản mềm qua email: tbyt.bvtd@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, 

P. Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh./
4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 23/11/2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 23/11/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục chi tiết cụ thể như sau:

STT
TÊN 

HÀNG 
HÓA

THÀNH 
PHẦN / PHỤ 

KIỆN BỘ 
THIẾT BỊ

CẤU HÌNH KỸ THUẬT ĐVT SỐ 
LƯỢNG

1 Máy 
huyết áp 
cơ cỡ lớn

Đầu máy huyết 
áp Yamasu Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg. 

Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở 
mức số không. 
Độ chính xác: ±3mmHg. 
Hệ thống bơm khí: Vòng hơi được 
làm bằng vải may viền có túi hơi cao 
su bên trong, quả bóp cao su có van 
điều chỉnh.

 Bộ/ 
Cái 

8
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STT
TÊN 

HÀNG 
HÓA

THÀNH 
PHẦN / PHỤ 

KIỆN BỘ 
THIẾT BỊ

CẤU HÌNH KỸ THUẬT ĐVT SỐ 
LƯỢNG

Ống nghe 
Yamasu

Mặt nghe: gồm chuông và màng 
nghe, được thiết kế 2 mặt. 
Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau. 
Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC. 
Nguyên lý: nghe nhịp tim, nhịp mạch 
qua màng nghe.

Kiểm định huyết áp kế cơ đến 
300mmHg

Đầu máy huyết 
áp Yamasu Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg. 

Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở 
mức số không. Độ chính xác: 
±3mmHg. Hệ thống bơm khí: Vòng 
hơi được làm bằng vải may viền có 
túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao 
su có van điều chỉnh.

Ống nghe 
Yamasu

Mặt nghe: gồm chuông và màng 
nghe, được thiết kế 2 mặt. 
Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau. 
Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC. 
Nguyên lý: nghe nhịp tim, nhịp mạch 
qua màng nghe.

2 Máy 
huyết áp 
cơ cỡ 
trung

Kiểm định huyết áp kế cơ đến 
300mmHg

 Bộ/ 
Cái 

3

Máy huyết áp 
Yamasu nhi

- Độ chính xác: ± 3 mmHg
- Trọng lượng: Khoảng 500g
- Mức đo (Dải áp suất): 0 - 300 
mmHg
- Phương pháp đo: Rivarocci & 
Korotkov
- Kích thước đồng hồ: Đường kính 40 
mm, chiều dài kim 20 mm
- Loại máy: Máy đo huyết áp Aneroid 
(cơ) chuyên dùng cho nhi khoa

3 Máy 
huyết áp 
cơ cỡ sơ 
sinh

Kiểm định huyết áp kế cơ đến 
300mmHg

 Bộ/ 
Cái 

4
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STT
TÊN 

HÀNG 
HÓA

THÀNH 
PHẦN / PHỤ 

KIỆN BỘ 
THIẾT BỊ

CẤU HÌNH KỸ THUẬT ĐVT SỐ 
LƯỢNG

4 Thước đo 
chiều cao 
treo 
tường

Thước đo 
chiều cao 2m

Thông số: 
- Thước đo: 0-200cm (hoặc 0-220cm)
- Khoảng chi: 0,1 cm
- Sai số: 0,1 - 0,2 cm
- Chất liệu vỏ: Nhựa cao cấp ABS 
chống va đập, chống rơi vỡ
- Chất liệu dây đo: Hợp kim hoặc sợi 
kẽm chống co giãn.
- Hàng mới 100% nguyên hộp

 Bộ/ 
Cái 

5

Cân cơ 
HA552, cân 
tối đa 120kg

Thông số:
- Kích thước: (DxRxC) 27,8x30,4x7 
cm
- Trọng lượng: 2,5 kg
- Có núm vặn
- Màn hình hiển thị: Đồng hồ
- Chất liệu nhựa: AS, ABS, kim loại
- Sai số: 500g - 1500g
- Giá trị độ chia: 500g
- Phạm vi đo từ 20-120kg

5 Cân sức 
khỏe cơ 
học

Kiểm định/ Hiệu chuẩn cân bàn đến 
200kg

 Bộ/ 
Cái 

9

6 Cân sức 
khỏe 
(Cân 
đứng)

Kiểm định/ Hiệu chuẩn cân bàn đến 
200kg

 Bộ/ 
Cái 

2
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STT
TÊN 

HÀNG 
HÓA

THÀNH 
PHẦN / PHỤ 

KIỆN BỘ 
THIẾT BỊ

CẤU HÌNH KỸ THUẬT ĐVT SỐ 
LƯỢNG

Máy đo huyết 
áp Omron 
Hem-7180-EZ

 Loại máy đo: Đo huyết áp bắp tay
- Phương pháp đo: Phương pháp dao 
động
- Dòng máy: EZ Power (HEM-7183-
C) REF HEM-7183-CAP
- Dải đo huyết áp:M8
    + SYS: 60 - 260 mmHg
    + DIA: 40 - 215 mmHg
- Độ chính xác:
    + Huyết áp: ±3 mmHg
    + Nhịp tim: ±5% kết quả đo
- Dải đo nhịp tim: 40 – 180 nhịp/phút
- Trọng lượng: Khoảng 260 g (không 
bao gồm pin)
- Tuổi thọ pin: Khoảng 1.500 lần đo 
với pin alkaline mới
- Kích thước: Khoảng 98mm (rộng) x 
79mm (cao) x 138mm (dài)
- Nguồn điện: 4 pin AA 1.5V hoặc bộ 
chuyển đổi AC (INPUT AC 100-
240V, 50-60Hz, 0.12-0.065A)
- Chu vi vòng bít phù hợp: 17 - 42 cm
Bao gồm:
- Máy đo
- 4 pin AA
- Bộ chuyển AC
- Phiếu bảo hành
- Vòng bit theo máy

7 Máy đo 
huyết áp 
điện tử

Kiểm định huyết áp kế điện tử

 Bộ/ 
Cái 

16

8 Vòng bit 
máy đo 
huyết áp

Vòng bít H/A 
bắp tay 
(RML31- bắp)

HEM-EML31 (22-42cm)  Bộ/ 
Cái 

22

9 Bảng đo 
thị lực
(Đèn đo 
thị lực 
chữ ZU)

Đèn thị lực 
chữ ZU

Cấu hình:
- Khoảng cách đọc: 5m
- Ngườn 220V; 0,2A
- Bảng chữ hoặc bảng hình
- Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ
- Dây nguồn 2m
- Vỏ đèn bằng inox

 Bộ/ 
Cái 

3

10 Chén 
chum 
Inox

Chén Inox (03) Inox 304 bóng loáng, không gỉ
Đường kính: phi 8cm x cao 5cm

 Bộ/ 
Cái 

56

11 Kelly 
thẳng 
15cm

Pen phẫu thuật 
16cm

Thép không gỉ  Bộ/ 
Cái 

28
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STT
TÊN 

HÀNG 
HÓA

THÀNH 
PHẦN / PHỤ 

KIỆN BỘ 
THIẾT BỊ

CẤU HÌNH KỸ THUẬT ĐVT SỐ 
LƯỢNG

12 Kelly 
cong 
15cm

Pen phẫu thuật 
16cm

Thép không gỉ  Bộ/ 
Cái 

28

Micropipet 
hấp tiệt trùng 
1kênh 0.1 - 
2.5ul

Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 0.1 - 
2.5ul

13 PIPET 
0.1 - 2 µL

Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 
10μl trở lên)

 Bộ/ 
Cái 

1

Micropipet 
hấp tiệt trùng 
1kênh 0.5 - 
10ul

Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 0.5 - 
10ul

14 PIPET 
0.5 - 10 
µL

Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 
10μl trở lên)

 Bộ/ 
Cái 

1

Micropipet 
hấp tiệt trùng 
1kênh 2 - 20ul

Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 2 - 
20ul

15 PIPET 2 - 
20 µL

Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 
10μl trở lên)

 Bộ/ 
Cái 

1

Micropipet 
hấp tiệt trùng 
1kênh 10 - 
100ul

Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 10 - 
100ul

16 PIPET 10 
- 100 µL

Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 
10μl trở lên)

 Bộ/ 
Cái 

2

Micropipet 
hấp tiệt trùng 
1kênh  20 - 
200ul          

Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh  20 - 
200ul          

17 PIPET 20 
- 200 µL

Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 
10μl trở lên)

 Bộ/ 
Cái 

1

Micropipet 
hấp tiệt trùng 
1kênh  100 - 
1000ul

Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh  100 
- 1000ul

18 PIPET 
100 - 
1000 µL

Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 
10μl trở lên)

 Bộ/ 
Cái 

2

2. Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh
3. Yêu cầu về chào giá: 
- Yêu cầu nhà thầu cung cấp trọn gói 17 mặt hàng
- Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, 

giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
4. Yêu cầu khác (nếu có):
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:



6

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận 

lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
+ Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:
- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(Hg, 2b).

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC

Bs. CKII. Hoàng Văn Dũng
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